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Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu những vấn đề pháp lý xung quanh nền kinh tế tuần hoàn trong ngành
công nghiệp du lịch ở Việt Nam theo bộ Tiêu chuẩn của Hội đồng du lịch bền vững toàn cầu
(GSTC); từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị pháp lý nhằm khuyến khích
chuyển đổi, thúc đẩy phát triển nền kinh tế du lịch bền vững: Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm.
Dựa trên kết quả nghiên cứu từ hai nước Pháp và Singapore với sự nhiều tương đồng về hệ thống
pháp luật và đặc điểm địa lý, nhóm tác giả đã rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó có khuyến nghị
trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cụ thể nhằm áp dụng hiệu quả bộ Tiêu chuẩn của Hội
đồng du lịch bền vững toàn cầu.

Từ khóa: du lịch, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, tiêu thụ và sản xuất có trách
nhiệm,Việt Nam.
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VIETNAM'S TOURISM INDUSTRY ACCORDING TO THE STANDARDS OF
THE GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL

Abstract:

This article examines the legal issues surrounding the circular economy within the tourism
industry in Vietnam following the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) standards. It
aims to propose lessons and legal recommendations to encourage the transition and promote the
development of a sustainable tourism economy: responsible consumption and production. Based
on research from two countries, France and Singapore, which share many similarities in legal
systems and geographical characteristics, we have to recommend specific legal frameworks to
apply GSTC standards effectively.
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1. Lời mở đầu

Theo xu hướng đẩy mạnh phát triển nền kinh tế bền vững, nền kinh tế tuần hoàn là mô
hình kinh tế tiềm năng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
(SDGs) nói riêng và thịnh vượng của nền kinh tế nói chung. Liên quan đến việc áp dụng mô hình
kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực du lịch, Tiêu chuẩn của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu
(GSTC) đã trở thành một khung tham chiếu quan trọng, đưa ra các tiêu chí cụ thể xoay quanh
doanh nghiệp du lịch, điểm đến và tổ chức quản lý nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi
trường, tăng cường bảo tồn văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Lý do nào khiến việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp dịch
vụ chưa phổ biến ở Việt Nam? Những quy định của pháp luật Việt Nam nào được áp dụng để
điều chỉnh vấn đề này? Liệu chúng có đủ khuyến khích ngành du lịch bền vững phát triển hay
không khi ngành du lịch đại chúng vẫn tồn tại? Cần phải có kiến nghị gì để trong thời gian tới có
thể phát triển ngành du lịch theo hướng tích cực?

Để trả lời cho những câu hỏi nêu trên, bài viết tập trung đề cập và phân tích Tiêu chuẩn của
Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu, tham khảo kinh nghiệm về việc áp dụng pháp luật về kinh
tế tuần hoàn trong lĩnh vực du lịch tại hai nước Pháp và Singapore dựa trên đặc điểm chung về
hệ thống pháp luật và đặc điểm địa lý. Từ đó, bài viết đưa ra một số đánh giá khách quan cũng
như kiến nghị pháp lý nhằm khuyến khích chuyển đổi, thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn
trong ngành du lịch ở Việt Nam theo Tiêu chuẩn của Hội đồng du lịch bền vững toàn cầu.

2. Một số vấn đề chung về kinh tế tuần hoàn và Tiêu chuẩn của Hội đồng Du lịch Toàn cầu

2.1. Định nghĩa

2.1.1. Kinh tế tuần hoàn

Nhiều học giả cho rằng khung lý thuyết của khái niệm Kinh tế tuần hoàn (KTTH) được
xây dựng chính thức lần đầu tiên bởi các nhà kinh tế môi trường Pearce và Turner (1990) dựa
trên các nghiên cứu trước đó của nhà kinh tế sinh thái Kenneth Boulding, để chỉ mô hình kinh tế
mới dựa trên nguyên lý cơ bản “mọi thứ đều là đầu vào đối với thứ khác”, hoàn toàn không
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giống với cách nhìn của nền kinh tế tuyến tính truyền thống. Dựa theo nguyên lý đó của Pearce
và Turner, trong một hệ thống kinh tế tuần hoàn, hầu như không có khái niệm "rác thải" theo
nghĩa đen. Thay vào đó, mọi thứ, từ sản phẩm đã qua sử dụng cho đến chất thải công nghiệp, đều
có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho một quy trình sản xuất khác. Điều này tạo ra một vòng
tuần hoàn khép kín, nơi tài nguyên được sử dụng tối đa và tác động đến môi trường được giảm
thiểu.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường (2020), “Kinh tế tuần hoàn là mô
hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác
nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác
động xấu đến môi trường.”

2.1.2. Kinh tế tuần hoàn trong du lịch

Ngành du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp và có những đóng góp đáng kể vào tăng
trưởng kinh tế và tạo việc làm, song song với đó lại thường làm trầm trọng thêm tình trạng suy
thoái môi trường do phụ thuộc vào các mô hình kinh tế tuyến tính tiêu thụ nhiều tài nguyên. Du
lịch tuần hoàn có thể hiểu đơn giản là một mô hình du lịch bền vững, trong đó tài nguyên được
sử dụng một cách hiệu quả, giảm thiểu lãng phí, và tái sử dụng mọi thứ có thể. Khái niệm này
dựa trên nền kinh tế tuần hoàn, tức là thay vì khai thác và sử dụng tài nguyên theo cách truyền
thống (mô hình tuyến tính), các hoạt động du lịch sẽ tập trung vào việc tái chế, tái sử dụng và
giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Điều này bao gồm việc hạn chế tiêu thụ các nguồn
năng lượng không tái tạo, giảm phát thải và tạo ra lợi ích bền vững cho cả cộng đồng địa phương
lẫn khách du lịch.

2.2. Tiêu chuẩn của Hội đồng du lịch bền vững toàn cầu

2.2.1. Giới thiệu

Tiêu chuẩn toàn cầu về du lịch và lữ hành bền vững Global Sustainable Tourism Council,
được gọi là Tiêu chuẩn GSTC do Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC - The Global
Sustainable Tourism Council) thiết lập và quản lý. Mục tiêu của Tiêu chuẩn nhằm cung cấp kiến
thức chung định hình tương lai của du lịch bền vững, và là chuẩn mực tối thiểu mà các doanh
nghiệp du lịch cần phải đạt được. Các tiêu chuẩn được xây dựng theo bốn chủ đề chính: kế hoạch
cho bền vững hiệu quả, tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng, phát triển di sản văn
hóa, và giảm thiểu các tác động có hại tới môi trường. Đây không chỉ là hướng dẫn chung mà
còn là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ bền vững của mọi hoạt động du lịch, đảm bảo sự
phát triển bền vững trong tương lai.

2.2.2 Tiêu chuẩn của GSTC

a) Chứng minh việc quản lý bền vững hiệu quả

Đầu tiên, để đảm bảo hoạt động kinh doanh du lịch bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng
và thực hiện không ngừng một hệ thống quản lý toàn diện. Hệ thống này bao gồm việc tuân thủ
nghiêm ngặt các quy định pháp luật, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát triển
cộng đồng, như việc sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu rác thải, hoặc tổ chức các hoạt động
thiện nguyện. Doanh nghiệp cũng cần minh bạch trong việc cung cấp thông tin về các hoạt động
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bền vững, đồng thời khuyến khích sự tham gia của nhân viên và khách hàng. Việc đầu tư vào cơ
sở hạ tầng bền vững, tôn trọng quyền sở hữu của cộng đồng địa phương và bảo tồn di sản văn
hóa không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra hình ảnh tốt đẹp cho doanh nghiệp, thu hút
khách hàng và đảm bảo sự phát triển lâu dài.

b) Tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương và tối thiểu hóa các tác động
có hại

Đối với sự phát triển của cộng đồng địa phương, việc tạo ra các cơ hội việc làm công bằng,
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, và bảo vệ môi trường là những hành động thiết thực. Đồng thời,
doanh nghiệp cần đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh đều tuân thủ các nguyên tắc đạo
đức và pháp luật, đặc biệt là trong việc đối xử với người lao động. Ví dụ, một công ty cung cấp
dịch vụ lưu trú có thể thực hiện các hoạt động như tài trợ cho các trường học địa phương, sử
dụng năng lượng tái tạo, ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm địa phương cũng như sử dụng nguồn nhân
lực là người bản địa. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn
góp phần xây dựng một xã hội công bằng và bền vững.

c) Tối đa lợi ích cho di sản văn hóa và tối thiểu các tác động có hại

Cùng với các lợi ích trên, để phát triển du lịch bền vững, doanh nghiệp cần có vai trò tích
cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Việc tuân thủ các quy định địa phương, tham
gia bảo tồn di tích, và tôn trọng văn hóa bản địa là những yếu tố quan trọng. Bằng cách tích hợp
các yếu tố văn hóa vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp không chỉ thu hút khách du lịch mà
còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản. Ví dụ, một khách sạn có thể tổ
chức các hoạt động văn hóa như biểu diễn nghệ thuật dân gian, dạy nấu ăn truyền thống, triển
lãm văn hóa tâm linh hoặc hợp tác với các làng nghề địa phương để tạo ra các sản phẩm thủ công
mỹ nghệ.

d) Tối đa lợi ích cho môi trường và tối thiểu tác động có hại

Cuối cùng, để xây dựng một tương lai bền vững, doanh nghiệp cần đóng vai trò tiên phong
trong việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Việc giảm thiểu lượng khí thải nhà kính, tiết
kiệm năng lượng, và quản lý hiệu quả chất thải là những biện pháp cấp thiết. Bên cạnh đó, doanh
nghiệp cần ưu tiên sử dụng các nguồn nguyên liệu tái tạo, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, và
tuân thủ các quy định về bảo tồn động vật hoang dã. Thông qua việc xây dựng các chuỗi cung
ứng bền vững và khuyến khích du lịch sinh thái, doanh nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ môi
trường mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng.

2.2.3. Tác động

Một trong những tác động đáng kể của GSTC là thúc đẩy sự phát triển của du lịch bền
vững. Tiêu chuẩn GSTC cung cấp một khuôn khổ rõ ràng, giúp các quốc gia, doanh nghiệp và
cộng đồng địa phương hiểu rõ hơn về những gì cần làm để phát triển du lịch một cách bền vững.
Bằng cách tập trung vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo tồn di sản văn
hóa và nâng cao đời sống cộng đồng, GSTC đã góp phần xây dựng hình ảnh du lịch bền vững
trong tâm trí du khách.
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Bên cạnh đó, Tiêu chuẩn GSTC còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường
và tài nguyên thiên nhiên. Các tiêu chuẩn của GSTC khuyến khích các doanh nghiệp du lịch
giảm thiểu lượng khí thải carbon, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải hiệu quả và bảo vệ đa
dạng sinh học. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn góp phần giảm thiểu tác động
tiêu cực của du lịch đến các điểm đến.

Ngoài ra, GSTC còn đóng góp vào việc nâng cao lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa
phương. Bằng cách khuyến khích các doanh nghiệp du lịch hợp tác với cộng đồng, tạo việc làm
và bảo vệ quyền lợi của người dân địa phương, GSTC đã góp phần giảm nghèo và phát triển
kinh tế bền vững ở các vùng du lịch.

Một trong những điểm mạnh của GSTC là khả năng thúc đẩy hợp tác quốc tế. Tiêu chuẩn
GSTC đã tạo ra một diễn đàn để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng
nhau xây dựng một ngành du lịch bền vững. Bằng cách hợp tác với nhau, các quốc gia có thể giải
quyết những thách thức chung và tận dụng các cơ hội mới.

Cuối cùng, Tiêu chuẩn của GSTC cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Các
doanh nghiệp đạt chứng nhận GSTC thường cung cấp những dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng
nhu cầu của du khách có ý thức về môi trường và xã hội. Điều này không chỉ giúp thu hút du
khách mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Qua đó, ta có thể thấy Tiêu chuẩn GSTC đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc
định hình tương lai của ngành du lịch. Bằng cách thúc đẩy sự phát triển bền vững, bảo vệ môi
trường và nâng cao đời sống cộng đồng, GSTC đã trở thành một công cụ hữu ích cho các quốc
gia muốn phát triển du lịch một cách bền vững và có trách nhiệm.

3. Một số kiến nghị pháp lý nhằm khuyến khích chuyển đổi, thúc đẩy phát triển kinh tế
tuần hoàn trong ngành du lịch ở Việt Nam

3.1. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình KTTH trong phát triển du lịch ở Việt Nam

a) Thuận lợi

Trên hành trình chuyển đổi xanh và phát triển KTTH trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam có
nhiều thuận lợi:

Một là, Việt Nam bước đầu có những nền tảng chính sách, pháp lý khá đầy đủ về mô hình
kinh tế tuần hoàn.Với Đề án Phát triển KTTH ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số
687/QĐ-TTg ngày 07/06/2022, phát triển KTTH là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo
đột phá trong phục hồi kinh tế và góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng
xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Hai là, Việt Nam với sự đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp cùng nhiều khu vực sinh
học cao. Đây là những nguồn tài nguyên để phát triển du lịch sinh thái cũng như du lịch cộng
đồng bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn.Đặc biệt, Việt Nam có tiềm năng lớn về phát triển
năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và thủy điện, có thể hỗ trợ cho các
dự án du lịch bền vững, giúp giảm phát thải và sử dụng nguồn năng lượng sạch trong các hoạt
động du lịch.
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Ba là, với chiến lược ngoại giao “cây tre”, Việt Nam tham khảo được nhiều hình tốt của
nhiều quốc gia trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nước Bắc Âu và các nước có nền kinh tế phát
triển.Trong khuôn khổ Dự án toàn cầu “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhằm bảo vệ khí hậu và môi
trường biển - Go Circular” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy nhiệm
cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn
“Phát triển kinh tế tuần hoàn: Xu hướng thế giới và định hướng chính sách tại Việt Nam”, TS.
Michaela Baur Giám đốc quốc gia của GIZ Việt Nam đã có những chia sẻ các kinh nghiệm của
Đức trong cả khu vực nhà nước và tư nhân, những thách thức và giải pháp cho KTTH với mong
muốn Việt Nam có thể phát triển mô hình riêng mình.

b) Khó khăn

Bên cạnh đó, quá trình phát triển KTTH ở Việt Nam cũng sẽ gặp không ít khó khăn và
thách thức, cụ thể:

Thứ nhất, nhận thức về KTTH nói chung và mô hình kinh tế du lịch tuần hoàn nói riêng
vẫn là một khái niệm rất mới. Nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng dịch vụ du lịch về
KTTH chưa đầy đủ, thiếu nhận thức và hiểu biết về KTTH ở cấp quản lý, sản xuất và tiêu tiễn.
Thực tiễn, các tiêu chí nhận dạng kỹ thuật mô hình KTTH và các quy định, hướng dẫn áp dụng
mô hình KTTH cụ thể cho loại hình doanh nghiệp du lịch chưa có, sự thiếu đồng bộ và thống
nhất giữa các quy định pháp luật ở cấp Trung ương và địa phương.Trong khi đó doanh nghiệp
chính là những chủ thể triển khai mô hình này.

Thứ hai, thách thức lớn nhất trong việc áp dụng mô hình KTTH là đòi hỏi đầu tư lớn vào
kết cấu hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế rác; đảm bảo hài hòa giữa chi phí và lợi nhuận thu
được từ hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, nguồn lực về kinh tế cho phát triển kinh tế tuần
hoàn còn thiếu, các doanh nghiệp du lịch gặp trở ngại khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn gắn
với tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, tăng đầu tư đổi mới công nghệ, tái sử dụng, tái chế hoặc
bảo đảm đầu vào cho chuỗi hoạt động kế tiếp.

Thứ ba, công tác thu hút đầu tư vào các khu du lịch cũng chưa xuất phát từ yêu cầu và đặc
điểm của mô hình KTTH, còn hoạt động theo logic trên nền kinh tế tuyến tính tập trung vào việc
tạo ra giá trị ngắn hạn, khi mà các nhà đầu tư ban đầu tiếp cận đến trách nhiệm của doanh nghiệp.

3.2. Thực trạng quy định pháp lý về kinh tế tuần hoàn trong ngành du lịch tại Việt Nam

3.2.1. Các quy định pháp lý về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Trước khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được ban hành, khái niệm kinh tế tuần hoàn
chưa được chính thức thừa nhận trong các văn bản pháp lý của Nhà nước. Tuy nhiên, các nguyên
tắc như sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải ra môi trường đã được lồng ghép
trong nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thông qua Nghị quyết số 41-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhấn mạnh việc phòng ngừa và hạn chế tác
động xấu đối với môi trường, kết hợp xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và bảo tồn thiên nhiên.
Đồng thời, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung
phát triển năm 2011) cũng xác định rõ trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ môi trường,
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nhấn mạnh sự kết hợp giữa ngăn ngừa ô nhiễm, phát triển năng lượng sạch, sản xuất và tiêu dùng
sạch, cùng với việc quản lý, bảo vệ và tái tạo tài nguyên quốc gia một cách hiệu quả. Kinh tế
tuần hoàn cũng được tiếp tục khẳng định trong Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2013 về ứng phó
với biến đổi khí hậu, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nghị quyết
55-NQ/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 cũng
nhấn mạnh việc phát triển các loại năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sử dụng hợp lý các
nguồn năng lượng hóa thạch.

Một số nội dung mà pháp luật Việt Nam đã đề cập đến kinh tế tuần hoàn nói chung và
KTTH trong du lịch nói riêng bao gồm:

Đầu tiên, về định nghĩa, như đã đề cập ở trên, khái niệm “Kinh tế tuần hoàn” đã được định
nghĩa căn cứ vào Khoản 1 Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tại Việt Nam, xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc luật hóa mô hình kinh tế này trong Luật Bảo vệ môi
trường năm 2020 là sự thể chế hóa đồng bộ và thống nhất quan điểm của Đảng và Nhà nước về
đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ hai, quy định về tiêu chí chung về kinh tế tuần hoàn. Cụ thể, nghị định 08/2022/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã nêu rõ các tiêu chí chung về
kinh tế tuần hoàn, nhằm tạo ra một khung pháp lý cụ thể hơn cho việc thực hiện mô hình này
trong thực tế. Điều này đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của cả Nhà nước và cộng đồng doanh
nghiệp trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn, qua đó bảo vệ môi trường, giảm thiểu
phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.

Những quy định mới này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và
mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, như đã được khẳng định trong Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nhà nước, các tổ chức, cá nhân
và doanh nghiệp đều phải đóng góp vào việc xây dựng nền kinh tế xanh, sử dụng tài nguyên hiệu
quả và kiểm soát ô nhiễm, tiến tới một môi trường sống trong lành và phát triển bền vững cho cả
cộng đồng.

3.2.2. Thực trạng pháp lý về kinh tế tuần hoàn trong ngành du lịch ở Việt Nam

Mặc dù đã chính thức được ghi nhận và luật hóa KTTH trong hệ thống văn bản pháp luật ở
trên, pháp lý về kinh tế tuần hoàn trong du lịch vẫn còn là một tờ giấy trắng. Định nghĩa đối với
khái niệm KTTH được nhắc tới tại Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tuy nhiên vẫn
chưa có điều luật nào quy định về mô hình này trong ngành du lịch trong hệ thống pháp lý của
Việt Nam.

Bản thân mô hình kinh tế tuần hoàn là một chính sách phát triển kinh tế mới, việc chuyển
đổi gặp nhiều khó khăn, thách thức nên cần có hệ thống chính sách và công cụ thúc đẩy mang
tính toàn diện, đồng bộ, với lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần thiết phải được quy định chi
tiết và đầy đủ. Việc áp dụng mô hình vào ngành trên vẫn còn lạ lẫm đối với nước ta, song việc
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thiếu hụt cơ sở pháp lý là trở ngại lớn cho các doanh nghiệp, các tổ chức hay nhà nước triển khai
công tác ứng dụng mô hình trên vào ngành “công nghiệp không khói”.

3.4. Một số kiến nghị cụ thể

3.4.1. Chứng minh việc quản lý bền vững hiệu quả

Thứ nhất, yêu cầu một hành lang pháp lý quy định nghiêm ngặt hệ thống quản lý bền vững
mang quy mô quốc gia cho các doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam, bảo đảm quản lý chặt chẽ các
yếu tố môi trường, xã hội, văn hóa, và kinh tế theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà nước cần đưa ra các
yêu cầu chi tiết về việc áp dụng hệ thống này, ủy quyền một số cá nhân nhất định có thẩm quyền
trách nhiệm quản lý bền vững, bao gồm giám sát định kỳ, quy định báo cáo thường niên, đảm
bảo chính xác, minh bạch và công khai. Đề xuất này cũng bao gồm việc triển khai cơ chế giám
sát và báo cáo công khai mức độ tuân thủ đến từ vị trí doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp cần
cung cấp thông tin công khai và chi tiết về các chính sách và hoạt động bền vững của mình cho
cộng đồng và các bên liên quan, thông qua báo cáo bền vững định kỳ hoặc thông qua cổng thông
tin trực tuyến.

Thứ hai, việc ban hành một luật khung về hợp đồng xanh là hết sức cần thiết. Nhà nước
cần quy định bắt buộc các doanh nghiệp du lịch chỉ được ký kết hợp đồng với những nhà cung
cấp đã đạt được các chứng nhận quản lý môi trường quốc tế như ISO 14001 hoặc các tiêu chuẩn
tương đương. Đồng thời, việc xây dựng một hệ thống chứng nhận bền vững quốc gia sẽ giúp
minh bạch hóa thông tin, tạo niềm tin cho khách hàng và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các
doanh nghiệp. Hệ thống này cần được liên kết với các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo tính tương
thích và nâng cao uy tín của sản phẩm du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ ba, cần thiết lập và vận hành hiệu quả thị trường tín chỉ năng lượng tái tạo. Song song
đó, việc ban hành các chính sách giảm thiểu tiêu thụ năng lượng bắt buộc cũng là một yếu tố
quan trọng. Việc quy định áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến như hệ thống
quản lý năng lượng thông minh (BEMS), tích hợp cảm biến và tự động hóa trong các hoạt động
vận hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng sẽ không chỉ giảm thiểu đáng kể lượng tiêu thụ năng
lượng mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của khách hàng.

Thứ tư, việc ban hành các quy định về quản lý chất thải thực phẩm và chiến lược tái sử
dụng, tái chế là vô cùng cần thiết. Cụ thể, các doanh nghiệp du lịch nên được yêu cầu bắt buộc
áp dụng các công nghệ tiên tiến để quản lý tiêu dùng thực phẩm một cách hiệu quả, như hệ thống
quản lý hàng tồn kho theo thời gian thực và phần mềm dự báo nhu cầu. Các doanh nghiệp nên
được khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng xử lý chất thải tại chỗ hoặc hợp tác với các đơn vị
thu gom và xử lý chất thải chuyên nghiệp. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, việc báo cáo
định kỳ về kết quả thực hiện các hoạt động này là điều cần thiết.

3.4.2. Tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương và tối thiểu hóa các tác
động có hại

Một là, chính phủ và các cơ quan ban ngành cần xây dựng các chính sách quy hoạch phát
triển kinh tế bền vững dài hạn những tiêu chí nhận dạng kỹ thuật mô hình KTTH và các quy định,
hướng dẫn áp dụng mô hình KTTH cụ thể cho loại hình doanh nghiệp du lịch quy mô vừa và nhỏ
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phù hợp với địa phương, song song với đó là triển khai công tác quản lý, thanh tra, rà soát chặt
chẽ, đảm bảo cho các doanh nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hai là, nhà nước cần ban hành thiết lập hệ thống quản lý tương tác văn hóa, đảm bảo sự
hài hòa giữa việc tham quan và giao lưu bản sắc văn hóa dân tộc của du khách. Hệ thống này cần
được áp dụng một cách nghiêm ngặt, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như GSTC. Song song với
đó là áp dụng sáng tạo và đổi mới vào các hoạt động trải nghiệm như công nghệ thực tế ảo (VR)
để mang lại trải nghiệm văn hóa số cho du khách, giúp giảm áp lực lên các khu văn hóa thực tế.
Ngoài ra, để đảm bảo các hoạt động văn hóa và di sản được ủng hộ và thúc đẩy phát triển, các
doanh nghiệp du lịch được khuyến khích sử dụng các yếu tố văn hóa địa phương trong hoạt động
kinh doanh, đảm bảo các quyền và lợi ích của cộng đồng địa phương, đồng thời đặc biệt lưu ý
phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền.

Ba là, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và văn hóa bản địa. Các quy định pháp lý cần tập
trung vào việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của cộng đồng địa phương liên quan đến các yếu tố
văn hóa như nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực, và sản phẩm thủ công. Điều này đảm bảo rằng các
hoạt động kinh tế không xâm phạm quyền lợi của cộng đồng và vẫn tạo ra cơ hội khai thác bền
vững.

3.4.3. Tối đa lợi ích cho di sản văn hóa và tối thiểu tác động có hại

Thứ nhất, việc thiết lập các chính sách bảo tồn sinh thái bắt buộc đối với doanh nghiệp du
lịch là một bước đi cần thiết nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành. Yêu cầu đánh giá tác
động môi trường đối với mọi dự án mới và định kỳ, đặc biệt tại các điểm nóng đa dạng sinh học,
sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn. Quy định doanh nghiệp phải đóng góp vào
quỹ bảo tồn địa phương không chỉ đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định cho các hoạt động bảo
tồn mà còn tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hoạt động cộng đồng. Bên
cạnh đó, hợp tác công-tư là một mô hình hiệu quả để tăng cường năng lực quản lý bảo tồn và
kích thích đổi mới sáng tạo trong các giải pháp bảo vệ môi trường. Việc liên kết các doanh
nghiệp du lịch với các cơ quan quản lý khu bảo tồn sẽ tạo ra một mạng lưới hợp tác bền vững,
nơi các bên cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực. Các dự án bảo vệ và phục hồi môi
trường tự nhiên do các liên minh này thực hiện không chỉ mang lại lợi ích về mặt sinh thái mà
còn tăng cường hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp, thu hút khách hàng có ý thức về bảo vệ
môi trường.

Thứ hai, việc cấp phép du lịch sinh thái cần được siết chặt nhằm đảm bảo tính bền vững
của các hệ sinh thái nhạy cảm. Cụ thể, nên áp dụng cơ chế cấp phép kép, trong đó doanh nghiệp
không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý môi trường mà còn phải trình bày kế hoạch chi tiết về
việc hồi phục và nâng cao giá trị sinh thái của khu vực. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống
đánh giá tác động môi trường chiến lược đối với các dự án du lịch sinh thái là cần thiết để xác
định rõ ràng các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp giảm thiểu hiệu quả. Song song với đó,
việc nâng cao nhận thức của du khách đóng vai trò quan trọng. Cần thiết phải ban hành quy định
bắt buộc các đơn vị kinh doanh du lịch phải tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến hoặc ngoại
khóa để trang bị cho du khách những kiến thức cơ bản về bảo tồn thiên nhiên và các hành vi du
lịch bền vững. Ngoài ra, việc phát triển các ứng dụng di động tương tác, cung cấp thông tin chi
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tiết về các điểm đến, quy định và hành vi được khuyến khích, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du
khách chủ động tham gia vào quá trình bảo vệ môi trường.

Thứ ba, việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn đối với các khu du lịch,
đặc biệt là những khu vực bảo tồn thiên nhiên, bằng cách yêu cầu sử dụng thiết bị giảm tiếng ồn
và xây dựng không gian âm thanh tự nhiên. Cơ chế giảm ô nhiễm ánh sáng cần được ưu tiên, bao
gồm sử dụng đèn cường độ thấp và thiết kế ánh sáng hợp lý để bảo vệ hệ sinh thái và chu kỳ sinh
học của động vật. Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và giảm các hợp chất gây hại cho
tầng ozone thông qua đầu tư vào công nghệ lạnh không chứa CFC và áp dụng biện pháp tiết
kiệm năng lượng. Chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng đầu tư cho doanh nghiệp tuân thủ các
tiêu chuẩn sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành du lịch.

3.4.4. Tối đa lợi ích cho môi trường và tối thiểu tác động có hại

a) Bảo tồn tài nguyên

Thứ nhất, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và bảo vệ môi trường cần được triển khai đồng
bộ, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đồng thời phải tuân thủ các quy định về quy
hoạch và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên. Ngoài ra, Nhà nước cần yêu cầu doanh nghiệp
phải tuân thủ chặt chẽ các quy định phân vùng và bảo vệ các khu vực nhạy cảm. Đề xuất pháp lý
này có thể bao gồm việc yêu cầu đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng và áp dụng
quy trình bền vững trong vật liệu xây dựng.

Thứ hai, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành du lịch, đặc biệt tại các khu vực dễ bị
tổn thương bởi tình trạng khan hiếm nước, Chính phủ cần ban hành quy định bắt buộc các doanh
nghiệp du lịch lập kế hoạch quản lý tài nguyên nước một cách bền vững, bao gồm các giải pháp
cụ thể như ứng dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước, xây dựng hệ thống
thu gom và tái chế nước mưa, cũng như đầu tư vào các giải pháp xử lý nước thải hiện đại. Song
song đó, cần thiết lập một hệ thống báo cáo và đánh giá tác động môi trường minh bạch, từ đó
làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của các chính sách và áp dụng các biện pháp xử phạt đối với
những đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó, việc khuyến khích các doanh nghiệp đạt chuẩn về quản lý
nước bền vững thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng sẽ là động lực để thúc đẩy quá
trình chuyển đổi xanh trong ngành du lịch.

b) Giảm thiểu ô nhiễm

Thứ nhất, việc xây dựng một khung pháp lý toàn diện và bắt buộc nhằm đo lường, báo cáo
và giảm thiểu phát thải khí nhà kính là hết sức cần thiết. Các doanh nghiệp du lịch sẽ được yêu
cầu bắt buộc thực hiện kiểm kê khí nhà kính hàng năm và công khai báo cáo kết quả. Song song
đó, Nhà nước có thể thiết lập một thị trường tín chỉ carbon nội địa và tích cực tham gia vào các
sáng kiến khu vực như thị trường carbon ASEAN. Cơ chế này sẽ tạo ra một động lực kinh tế để
các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án giảm thiểu phát thải, đồng thời góp phần bù đắp lượng
phát thải còn lại. Nhà nước có thể thành lập các quỹ hỗ trợ đặc biệt hoặc triển khai các chính
sách ưu đãi thuế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ xanh, năng lượng
tái tạo và các giải pháp hiệu quả năng lượng. Cơ chế hỗ trợ này sẽ giúp giảm thiểu rào cản tài
chính và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào quá trình chuyển đổi.
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Thứ hai, việc thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với vận tải du lịch là vô cùng cần
thiết. Cụ thể, nên ban hành quy định buộc các phương tiện vận chuyển khách du lịch phải đạt
tiêu chuẩn khí thải Euro 5 trở lên, đồng thời ưu tiên phát triển các phương tiện chạy bằng điện
hoặc năng lượng tái tạo. Để tạo ra rào cản đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, việc áp
dụng mức phạt hành chính và thuế môi trường đối với các doanh nghiệp sử dụng phương tiện
vận tải không đạt chuẩn hoặc hoạt động trong các khu vực bảo tồn sinh thái là hoàn toàn phù hợp,
qua đó góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra một sân chơi cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh
nghiệp và khuyến khích họ đầu tư vào công nghệ xanh.

Thứ ba, việc bắt buộc xử lý nước thải sinh hoạt trong các cơ sở du lịch theo tiêu chuẩn
quốc gia về nước tái sử dụng là một bước đi thiết yếu. Để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng
các công nghệ tiên tiến, nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ cụ thể như miễn thuế nhập
khẩu đối với các thiết bị xử lý nước thải thân thiện với môi trường. Việc xây dựng một cơ chế
giám sát chặt chẽ chất lượng nước thải sau xử lý, kết hợp với việc công khai thông tin, sẽ tạo ra
áp lực xã hội đối với các doanh nghiệp, thúc đẩy họ nâng cao trách nhiệm xã hội. Việc xây dựng
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước tái sử dụng trong du lịch, kết hợp với việc đào tạo nguồn
nhân lực, sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải
pháp xử lý nước thải hiệu quả.

Thứ tư, cần ban hành quy định bắt buộc về giảm thiểu chất thải rắn đối với các cơ sở lưu
trú du lịch, bao gồm khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Quy định này cần chi tiết hóa đến việc phân
loại rác tại nguồn và đặt ra mục tiêu cụ thể về tỷ lệ tái chế, ví dụ như không dưới 50% lượng chất
thải phát sinh phải được tái chế. Bên cạnh đó, việc quản lý chất thải thực phẩm cũng cần được
quan tâm đặc biệt. Việc khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở lưu trú áp dụng công nghệ ủ phân vi
sinh để xử lý rác hữu cơ sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể lượng chất thải chôn lấp. Cuối cùng,
việc quản lý chất thải nguy hại cần được siết chặt thông qua việc ban hành các tiêu chuẩn nghiêm
ngặt về thu gom, vận chuyển và xử lý. Các doanh nghiệp trong ngành du lịch phải có trách
nhiệm hợp tác với các cơ sở xử lý chất thải được cấp phép và báo cáo định kỳ về lượng chất thải
nguy hại phát sinh. Việc xây dựng một hệ thống giám sát chặt chẽ sẽ giúp đảm bảo tuân thủ pháp
luật và ngăn chặn các hành vi xả thải trái phép

Thứ năm, việc ban hành các quy định nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu sử dụng hóa chất độc
hại, bao gồm thuốc trừ sâu, sơn chứa chì và hóa chất xử lý hồ bơi là một bước đi thiết yếu. Đồng
thời, việc khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện
với môi trường thông qua cơ chế miễn giảm thuế nhập khẩu sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho quá
trình này. Việc xây dựng và áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng hóa chất an
toàn trong ngành du lịch là vô cùng cần thiết. Cụ thể, các doanh nghiệp nên được yêu cầu chỉ sử
dụng các loại hóa chất đã được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín, có quy trình quản lý chất thải
rõ ràng và minh bạch. Việc thực thi hiệu quả các quy định này không chỉ góp phần bảo vệ môi
trường mà còn nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam, thu hút du khách có ý thức về bảo vệ môi
trường.

c) Bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và cảnh quan
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Thứ nhất, việc bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại là yếu tố cốt
lõi. Về mặt pháp lý, cần ban hành quy định mạnh mẽ, bắt buộc các dự án du lịch phải sử dụng
chủ yếu các loài thực vật và động vật bản địa trong thiết kế và quản lý cảnh quan. Việc lựa chọn
loài cần được các chuyên gia sinh thái học đánh giá kỹ lưỡng về tính phù hợp sinh thái, đảm bảo
không gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên. Song song đó, việc thiết lập các trạm kiểm
dịch sinh học tại các cửa ngõ du lịch và khu bảo tồn là hết sức cần thiết để ngăn chặn sự xâm
nhập và lây lan của các loài ngoại lai xâm hại. Một sáng kiến đáng cân nhắc là việc xây dựng
một cơ sở dữ liệu quốc gia về các loài bản địa và ngoại lai xâm hại, phục vụ cho công tác quản lý,
giám sát và nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, chương trình chứng nhận tương tác có trách nhiệm là một giải pháp khả thi để
quản lý hiệu quả các hoạt động du lịch liên quan đến động vật hoang dã tại Việt Nam. Cụ thể,
một hệ thống chứng nhận độc lập, minh bạch và dựa trên các tiêu chí khoa học sẽ được thiết lập.
Các doanh nghiệp muốn tổ chức các hoạt động tương tác phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm
ngặt về các yếu tố như: điều kiện sống của động vật, quy trình huấn luyện, mức độ xâm hại của
hoạt động, và các biện pháp bảo vệ phúc lợi động vật. Để đảm bảo tính hiệu lực của chương trình,
cần có một cơ chế giám sát và xử lý vi phạm rõ ràng. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ động
vật hoang dã sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành du lịch để tiến hành các cuộc kiểm tra đột
xuất và định kỳ. Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về các hoạt động tương tác với động
vật hoang dã để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh các chính sách, tham gia các diễn đàn quốc tế
và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có nền du lịch phát triển cũng là một hướng đi cần thiết
để hoàn thiện hệ thống quản lý này.

Thứ ba, việc thiết lập một khung pháp lý chặt chẽ và toàn diện đối với khai thác và vận
chuyển sinh vật hoang dã thông qua ban hành quy định về hệ thống cấp phép chặt chẽ, chỉ cấp
phép cho các hoạt động khai thác và buôn bán sinh vật hoang dã diễn ra trong các cơ sở bảo tồn
thiên nhiên hoặc các cơ sở nuôi trồng có giấy phép, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khoa học về
bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, cần tăng cường trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp
du lịch, áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc, thậm chí truy cứu trách nhiệm
hình sự đối với các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, việc xây dựng và triển khai các chương trình
giáo dục cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và ý thức trách nhiệm của du khách cũng đóng vai trò
quan trọng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy du lịch bền vững.

Kết luận

Thực tế cho thấy rằng, Việt Nam đã có những thành công bước đầu trong việc đưa mô hình
kinh tế tuần việc tiếp cận các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên nếu xét trên
bối cảnh thế giới thì nước ta vẫn còn non trẻ trong việc tạo điều kiện và tận dụng hết nguồn lực
cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Trong khi đó, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
phải là hai yếu tố song hành, không thể tách rời nhau. Việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn
tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, do chịu tác động từ nhiều yếu tố bao gồm kinh tế, xã hội, chính
trị và cộng đồng,.. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo,
xây dựng những quy định pháp luật phù hợp để thúc đẩy hoạt động áp dụng mô hình kinh tế tuần
hoàn cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
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